
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV

Tất cả các khu vực - Ngày :17-05-2025

KẾ HOẠCH DẪN TÀU

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HOA TIÊU HÀNG HẢI MIỀN BẮC - HOA TIÊU IV

Số 
TT

Ghi 
chú

Họ tên hoa 
tiêu thực tập

Hạng 
hoa 
tiêu

Họ tên

Hoa tiêu dẫn tàuVị trí dự 
kiến dẫn 

đến

Vị trí tàu 
đang neo 

đậu

Chiều 
dài 
lớn 
nhất 
(LOA)

Tổng 
dung 
tích 

(GRT)

Quốc tịchTên TàuPOB

Khu vực Đà Nẵng

 169 15.16709:00 YM HARMONY Nguyễn Hồng Minh TS3P/S1 NHTAIWAN

 90 1.92610:30 ATLANTIC OCEAN 
01

Hồ Quang TùngP/S K83 LC2 H1VIET NAM

 140 8.85010:30 XING GUANG 18 Đỗ Văn Lợi TS2BP/S3 NHPANAMA

 80 1.59914:00 HẢI HÀ 88 Bùi Hữu HiếuP/S X504 H3VIET NAM

 133 9.19616:00 HANNARA Phan Minh CảnhP/S TS1A5 NHKOREA

 169 15.16717:00 YM HARMONY Phan Minh CảnhP/S TS36 NHTAIWAN

 183 18.10220:00 HAIAN EAST Nguyễn Hồng Minh TS4P/S7 NHVIET NAM

Khu vực Thừa 
Thiên Huế

 110 4.51909:00 GAO XIN 6 Lê Trần Khánh HiệpP/S Bến số 1 
Chân Mây

8 H3BELIZE

 90 2.79512:00 HẢI VIỆT 88 Lê Trần Khánh HiệpP/S Bến số 1 
Chân Mây

9 H3VIET NAM

Khu vực Quảng 
Nam

 172 17.90710:00 CNC BANGKOK Huỳnh Ngọc Thanh 
Trung

Đặng Xuân 
Quỳnh

P/S Tam Hiệp10 NHMalta

 90 2.99818:00 TRUONG HAI 
STAR 2

Lê Phạm Quang 
Huy

 Tam HiệpP/S11 H3VIET NAM

Khu Vực Quảng 
Ngãi

 103 3.62603:00 ROYAL 36 Lê Phạm Quang 
Huy

P/S J312 H3VIET NAM

 108 4.76004:00 NHA BE 10 Lê Phạm Quang 
Huy

 J3P/S13 H3VIET NAM

 204 46.64706:00 RIZHAO 
EXPRESS

Phan Văn Vinh 
GEMADE

PT

P/S14 NHPANAMA

 210 49.88707:00 HACHINOHE 
MARU

Phan Văn VinhP/S PTSC15 NHJAPAN

 95 3.43408:00 THANG LONG 
GAS

Trần Cơ J6P/S16 NHVIET NAM

 90 1.94709:00 TRỌNG TRUNG 
09

Trần CơP/S J417 NHVIET NAM

 82 1.59910:00 HÀ THẢO 27 Trần Cơ J4P/S18 NHVIET NAM

 112 5.37911:00 LONG PHU 20 Trần Cơ J2P/S19 NHVIET NAM

 245 65.00512:00 MARATHOS Phạm Đình ThiCửa Dock  Dock20 NHBAHAMAS

 245 65.00513:00 MARATHOS Phạm Đình ThiP/S Cửa 
Dock

21 NHBAHAMAS

 136 8.21614:00 VIMC FREEDOM Phạm Đình ThiCửa Dock  Dock22 NHVIET NAM

 136 8.21615:00 VIMC FREEDOM Phạm Đình ThiP/S Cửa 
Dock

23 NHVIET NAM

 168 13.69717:00 VIỆT THUẬN 
215-06

Phan Văn VinhP/S Hòa Phát 
5

24 NHVIET NAM

 82 1.59918:00 HÀ THẢO 27 Lê Văn ThịnhP/S J425 H3VIET NAM



 90 2.68019:00 VŨ ĐÌNH 18 Lê Văn ThịnhP/S Hòa Phát 
4

26 H3VIET NAM

 235 50.62619:00 AZALEA WAVE Phan Văn Vinh Hòa Phát 
5

P/S27 NHLiberia

 95 3.43423:50 THANG LONG 
GAS

Lê Phạm Quang 
Huy

P/S J628 H3VIET NAM

TL. GIÁM ĐỐC

Đà Nẵng, Ngày 17 tháng 5 năm  2025

TRƯỞNG PHÒNG HOA TIÊU- PHƯƠNG TIỆN

Hoàng Việt


